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	Dự thảo


TỜ TRÌNH 

V/v bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn 
_________________

Kính gửi : Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017-2018, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn” trong quý I năm 2018.
Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao Uỷ ban Dân tộc đã hướng dẫn các địa phương tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg. Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện chính sách của các địa phương Ủy ban Dân tộc đã tiến hành tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện chính sách; dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban Dân tộc kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành quyết định bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg với nội dung như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 102/2009/QĐ-TTG
 1. Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg giai đoạn 2010-2017.
Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo đúng quy định của Quyết định 102/2009/QĐ-TTg, Uỷ ban Dân tộc và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 01/TTLT-UBDT-BTC ngày 08/01/2010 hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn. Trong cơ chế thực hiện, giao cho địa phương quyền chủ động lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo cho việc thực hiện chính sách đạt hiệu quả, chống lãng phí, thất thoát. Quá trình thực hiện, Ủy ban Dân tộc đã phối hợp chặt chẽ với Bộ, ngành chức năng kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bố trí kinh phí, kể cả kinh phí bố trí bổ sung cho đối tượng tăng thêm theo chuẩn nghèo mới.

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch được giao hàng năm, các tỉnh đã xây dựng phương án và ban hành văn bản hướng dẫn các cấp cơ sở, các đơn vị cung ứng triển khai tổ chức thực hiện công khai đến từng hộ dân về định mức, mặt hàng được hỗ trợ.

Tổng kinh phí thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg từ 2010 đến 2017 là 4.089.849 triệu đồng, hỗ trợ cho trên 40 triệu lượt người, đạt 89,7%% kế hoạch. Trong số 57 tỉnh thực hiện chính sách có 34 tỉnh thực hiện bằng hình thức cấp tiền mặt, 5 tỉnh thực hiện bằng hình thức cấp hiện vật và 18 tỉnh chọn hình thức cả cấp tiền mặt và hiện vật.
Với nguồn kinh phí được giao, các địa phương đã nhanh chóng triển khai xuống các cấp cơ sở để hỗ trợ trực tiếp cho đồng bào nhất là hình thức hỗ trợ tiền mặt. Thủ tục nhận hỗ trợ, thanh quyết toán đơn giản, đối tượng được hưởng chính sách trực tiếp ký nhận vào danh sách nhận hỗ trợ. Người dân hộ nghèo đã sử dụng số tiền hỗ trợ để mua sắm những vật dụng cần thiết cho đời sống hoặc những dụng cụ lao động, vật tư để phục vụ cho sản xuất.
Đối với các tỉnh lựa chọn hình thức hỗ trợ trực tiếp bằng hiện vật hầu hết đã hỗ trợ theo đúng danh mục hỗ trợ hiện vật quy định tại Quyết định 102/2009/QĐ-TTg bao gồm  giống cây trồng, giống vật nuôi, thuốc thú y, muối iốt. Có địa phương trong quá trình triển khai thực hiện đã họp dân lấy ý kiến về chọn mặt hàng hỗ trợ. Căn cứ vào nhu cầu của người dân có tỉnh chọn một số mặt hàng ngoài quy định như: phân bón (Phú Thọ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Đăk lăk, Bình Phước), thuốc bảo vệ thực vật (Bình Phước) và một số mặt hàng khác. Các địa phương đã chú trọng công tác tuyên truyền để người dân hiểu và thực hiện đúng mục tiêu của chính sách nhằm góp phần cải thiện đời sống, tiếp cận các dịch vụ xã hội, phát triển kinh tế.  
Kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg tuy hỗ trợ với định mức còn thấp nhưng hiệu quả từ việc thực hiện chính sách là rất thiết thực. Việc hỗ trợ này góp phần cùng với các chính sách khác của Nhà nước giải quyết những vấn đề khó khăn về đời sống, tạo điều kiện phát triển sản xuất, tạo thêm động lực cho hộ nghèo chủ động vươn lên thoát nghèo. Chính sách thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn. 
  Trong quá trình thực hiện chính sách, các Bộ, ngành và các địa phương đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Các cấp chính quyền địa phương, các sở ban ngành và các tổ chức chính trị xã hội tích cực tham gia phối hợp triển khai thực hiện, đảm bảo sự công khai minh bạch, đúng đối tượng. Sau 8 năm triển khai thực hiện cơ bản đã đạt được mục tiêu đề ra.
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Quyết định này cũng có những hạn chế như: Định mức hỗ trợ còn thấp trong khi giá cả các mặt hàng thiết yếu và vật tư đầu vào trong những năm qua tăng mạnh; danh mục quy định về mặt hàng hỗ trợ chưa đa dạng, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn ở nhiều địa phương; công tác rà soát, lập danh sách đối tượng thụ hưởng chính sách hàng năm ở một số địa phương còn chậm nên việc cấp phát tiền và hiện vật chưa kịp thời, không đáp ứng đúng thời vụ sản xuất; chưa có cơ chế lồng ghép vốn với các chương trình, chính sách khác nên chưa thể tập trung nguồn vốn để đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất, mô hình phát triển sản xuất theo nhóm cụm dân cư. Việc hình thành mô hình phát triển sản xuất mới chỉ mang tính tự phát, chưa được chú ý để nhân rộng. Công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, việc hướng dẫn hộ nghèo lập sinh kế ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức, nhiều hộ gia đình đã sử dụng nguồn kinh phí được hỗ trợ chưa đúng mục đích nên hiệu quả đem lại của chính sách có nơi chưa cao.
  2. Sự cần thiết phải bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg
Qua 8 năm thực hiện, chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn đã góp phần thiết thực trong việc cải thiện đời sống của người dân thuộc hộ nghèo và phát triển kinh tế xã hội ở vùng khó khăn. Những kết quả đạt đư​ợc trong quá trình thực hiện chính sách có ý nghĩa sâu sắc, tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi nói chung và vùng khó khăn nói riêng. Tuy nhiên do những thay đổi về cơ chế chính sách, sự chuyển mình của nền kinh tế, các chính sách theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg không còn phù hợp cần được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Do giai đoạn trước chính sách thiết kế là hỗ trợ trực tiếp bằng hình thức cho không nên chỉ thích hợp trong thời gian ngắn hạn, hiệu quả lâu dài còn hạn chế và thiếu tính bền vững; xuất hiện một bộ phận người dân trông chờ ỷ lại vào chính sách của nhà nước, không có ý thức tự vươn lên thoát nghèo. Chính sách hỗ trợ thực hiện trong thời gian dài, nhưng định mức hỗ trợ không được điều chỉnh (Ủy ban Dân tộc đã đề nghị điều chỉnh nhiều lần nhưng chưa được phê duyệt), còn quá thấp, chưa đủ mạnh để hỗ trợ phát triển sản xuất,  xóa đói giảm nghèo ở vùng khó khăn,  chưa đạt mục tiêu chính sách đề ra. Hiện nay, bên cạnh chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo vùng khó khăn, đã có các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất khác cho người nghèo vùng khó khăn (Chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách do Ủy ban Dân tộc quản lý...) càng làm cho hiệu quả và ý nghĩa của chính sách hỗ trợ trực tiếp theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg ngày càng giảm sút.

Chủ trương của Chính phủ hiện nay là rà soát, tích hợp, bãi bỏ chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017 - 2020 nhằm giảm chính sách hỗ trợ cho không, tăng chính sách hỗ trợ có điều kiện gắn với đối tượng, địa bàn và thời hạn thụ hưởng, tăng cơ hội tiếp cận chính sách và khuyến khích sự tích cực, chủ động tham gia của người nghèo; ưu tiên tăng nguồn lực đầu tư phát triển vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, huyện nghèo, xã nghèo, xã, thôn bản đặc biệt khó khăn… Từ những yêu cầu này, kết hợp với đề xuất kiến nghị của các địa phương đề nghị bãi bỏ, tích hợp Quyết định 102/2009/QĐ-TTg; việc bãi bỏ Quyết định 102 trong giai đoạn này là cần thiết, để lồng ghép nguồn lực thực hiện các chương trình chính sách dân tộc khác, đặc biệt là các chương trình, chính sách đang thực hiện tại vùng đặc biệt khó khăn nhưng chưa được bố trí vốn. 
Căn cứ vào các cơ sở trên, Ủy ban Dân tộc xin đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg và cho phép sử dụng, chuyển nguồn vốn đã bố trí thực hiện Quyết định 102 từ nay đến năm 2020 sang thực hiện các chính sách dân tộc khác do Ủy ban Dân tộc trực tiếp quản lý nhưng chưa được bố trí vốn do ngân sách nhà nước còn khó khăn.
3. Hiệu lực thi hành của Quyết định bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg
Kinh phí thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg năm 2018 đã được cân đối, phân bổ cho các địa phương, hiện nay các địa phương đang tổ chức triển khai thực hiện các chính sách theo quy định. Để đảm bảo cho các địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, công bằng cho các hộ dân thuộc diện thụ hưởng chính sách Ủy ban Dân tộc kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép các địa phương triển khai thực hiện chính sách này đến 31 tháng 12 năm 2018.
Hiệu lực thi hành của quyết định bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg từ ngày 01/01/2019.
II. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO
Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao Uỷ ban Dân tộc đã ban hành văn bản số 1426/UBDT-CSDT ngày 26 tháng 12 năm 2017 về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 102/2009/QĐ-TTg trong đó hướng dẫn các địa phương tổng hết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định 102/2009/QĐ-TTg. Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện chính sách của các địa phương Ủy ban Dân tộc đã tiến hành tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện chính sách; xây dựng dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Ủy ban Dân tộc đã ban hành văn bản số……….gửi xin ý kiến góp ý của các Bộ, ngành liên quan về dự thảo Báo cáo, Tờ trình, Quyết định và đăng các bản dự thảo xin ý kiến trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc.

Ủy ban Dân tộc đã tiếp thu, sửa đổi, bổ sung các văn bản dự thảo và gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo quy trình. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Ủy ban Dân tộc đã hoàn thiện các văn bản dự thảo và báo cáo giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, trình Thủ tướng Chính phủ.
III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA QUYẾT ĐỊNH
Tên quyết định: “Quyết định bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn”.

Quyết định được thiết kế 3 Điều:
Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số  102/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn
Điều 2. Hiệu lực thi hành 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2018.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành 

IV. Ý KIẾN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH LIÊN QUAN
1. Những ý kiến thống nhất

2. Những ý kiến còn khác nhau và giải trình của Ủy ban Dân tộc

Nội dung này sẽ được bổ sung trong quá trình xây dựng dự thảo Quyết định.

 V. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP
Nội dung này sẽ được bổ sung sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp

Trên đây là nội dung Tờ trình, dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn, Uỷ ban Dân tộc kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./. 
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